
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2023

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Chính

thức

tháng

02/2023

Ước thực

hiện kỳ

báo cáo

(Tháng 

03/2023)

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

Lũy kế đến

kỳ báo cáo

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu trú

du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 221.459 220.010 274,90 784.657 284,24

- Khách quốc tế Lượt 82.817 90.000 2.562,64 257.440 1.784,06

- Khách nội địa Lượt 138.642 130.010 169,90 527.217 201,52

1.2 Ngày khách 

lưu trú 
Ngày 613.020 626.243 331,43 2.248.672 314,89

- Khách quốc tế Ngày 362.567 400.000 2.263,72 1.161.851 1.630,60

- Khách nội địa Ngày 250.453 226.243 132,09 1.086.821 169,06

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 22,34 20,61 - 25,39 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao
% 33,94 31,34 - 38,57 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao
% 17,53 16,18 - 19,92 -

- Khác % 11,73 10,80 - 13,34 -

2. Về doanh nghiệp

lữ hành, vận

chuyển khách du

lịch

- - - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 48.192 47.400 816,82 149.010 666,38

- Khách quốc tế 

đến
Lượt 18.955 22.000 2.154,75 61.718 675,77

- Khách nội địa Lượt 28.807 25.000 522,79 86.152 651,29

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài
Lượt 430 400 - 1.140 -

2.2 Tổng doanh

thu từ doanh

nghiệp lữ hành,

Triệu

đồng
123.019 129.000 232,90 375.865 169,96



vận chuyển khách

du lịch

- Khách quốc tế 

đến

Triệu

đồng
80.947 93.000 403,79 253.717 152,10

- Khách nội địa
Triệu

đồng
36.710 31.000 95,81 108.112 198,98

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài

Triệu

đồng
5.362 5.000 - 14.036 -

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt 0 1.200 - 1.200 -

3. Lượt khách 

tham quan du lịch
Lượt 542.682 520.000 1.345,16 1.775.058 1.726,83

4. Tổng thu từ

khách du lịch trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Triệu

động
1.250.909 1.357.915 308,34 4.559.420 303,59




